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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SYT-NVY
V/v đăng ký hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

Đà Nẵng, ngày     tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng 

Sở Y tế tiếp nhận Hồ sơ đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) 
của Bệnh viện Đà Nẵng (Mã số hồ sơ: H17.19-251126-16562); theo đó, Bệnh viện 
đăng ký bổ sung 64 người hành nghề; cập nhật bổ sung thông tin phạm vi hành 
nghề của 01 người hành nghề và báo cáo 03 người hành nghề không còn làm việc 
tại Bệnh viện;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc đăng ký bổ sung người hành nghề
a) Căn cứ hồ sơ đăng ký hành nghề KBCB của Bệnh viện Đà Nẵng và dữ 

liệu quản lý của Sở Y tế, 46 người hành nghề (theo Danh sách đính kèm) đủ điều 
kiện đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Đà Nẵng; thời gian đăng ký hành nghề: Thứ 
Hai đến thứ Sáu (07 giờ 30 - 11 giờ 30, 13 giờ 00 - 17 giờ 00) và tham gia KBCB, 
trực theo sự phân công. Theo quy định, Sở Y tế đăng tải thông tin đăng ký hành 
nghề bổ sung của Bệnh viện trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

Đề nghị Bệnh viện thực hiện phân công công việc của người hành nghề đảm 
bảo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và phù hợp với văn bằng, 
chứng chỉ đào tạo chuyên môn, năng lực thực hiện hoạt động KBCB và Danh mục 
chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt.

b) Đối với việc đăng ký hành nghề của bác sỹ Nguyễn Huỳnh Vũ Ngân, điều 
dưỡng Kiều Thị Thanh Thành, điều dưỡng Nguyễn Thị Ái Tịnh, điều dưỡng 
Nguyễn Thị Kim Thanh, điều dưỡng Nguyễn Đức Trọng, kỹ thuật y Nguyễn Cao 
Thiện Phúc, kỹ thuật y Nguyễn Thị Thanh Hương, điều dưỡng Lương Thị Nhung, 
bác sỹ Hoàng Công Tuấn, điều dưỡng Ngô Thị Hồng, điều dưỡng Phạm Thị Lan 
Hương, điều dưỡng Đặng Thị Thu Thảo, điều dưỡng Tôn Nữ Thanh Thảo, điều 
dưỡng Hoàng Thị Vinh, điều dưỡng Trần Thị Kim Chi, kỹ thuật viên Huỳnh Đức 
Vũ, điều dưỡng Nguyễn Văn Hoàng và điều dưỡng Bùi Vĩnh Sinh

Để có cơ sở xem xét điều kiện hành nghề của người hành nghề theo quy định, 
đề nghị Bệnh viện cung cấp bổ sung Giấy xác nhận quá trình hành nghề hoặc minh 
chứng tham gia đào tạo chuyên khoa của những người hành nghề này đảm bảo 
không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh.
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2. Sở Y tế ghi nhận thông tin bổ sung phạm vi hành nghề của bác sỹ Lê 
Quang Thiện (Chứng chỉ hành nghề KBCB số 008063/ĐNA-CCHN, bổ sung thêm 
chuyên khoa Nội thần kinh). 

3. Đối với báo cáo người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện: Sở Y 
tế ghi nhận thông tin điều dưỡng Trần Thị Bích Diệp (Chứng chỉ hành nghề KBCB 
số 003044/ĐNA-CCHN), bác sỹ Mạc Hữu (Chứng chỉ hành nghề KBCB số 
003382/ĐNA-CCHN) và điều dưỡng Huỳnh Thị Tú Trang (Chứng chỉ hành nghề 
KBCB số 003690/ĐNA-CCHN) không còn làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đề 
nghị Bệnh viện thực hiện đảm bảo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 27 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP.

4. Theo Danh sách đăng ký hành nghề ngày 24/11/2025 của Bệnh viện, hiện 
tại Bệnh viện chưa phân công người phụ trách bộ phận chuyên môn (Khoa Thận 
nhân tạo) thuộc Bệnh viện thay thế bác sỹ Mạc Hữu. Đề nghị Bệnh viện khẩn 
trương phân công người hành nghề đủ điều kiện là người phụ trách bộ phận 
chuyên môn (Khoa Thận nhân tạo).

5. Đề nghị Bệnh viện chịu trách nhiệm về việc kê khai thông tin đăng ký 
thời gian hành nghề tại Bệnh viện và thông tin đăng ký hành nghề tại cơ sở KBCB 
khác (nếu có) đảm bảo theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP. 

Sở Y tế thông báo Bệnh viện để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo);
- Lưu: VT, NVY.                         

                                                      

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Trình
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Phụ lục
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
(Đính kèm Công văn số         /SYT-NVY ngày      /12/2025 của Sở Y tế)

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

Chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi 
hành nghề Vị trí chuyên môn

1 Lương Ngọc Quỳnh 000679/ĐNA-
GPHN

Dinh dưỡng 
lâm sàng Dinh dưỡng lâm sàng

2 Trần Quang Minh 000483/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
nội khoa Bác sỹ

3 Hoàng Phi Hùng 000666/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

4 Lâm Đức Mạnh 002755/BYT-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

5 Đỗ Thị Thu Thảo 000414/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

6 Cao Thị Trang 000415/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Thanh 
Hiền

000918/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

8 Nguyễn Văn Thương 000880/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa Bác sỹ

9 Võ Lê Quỳnh Như 000506/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa Bác sỹ

10 Trần Phương Hiền 000069/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

11 Nguyễn Quý 000764/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

12 Võ Thị Hồng Trang 000486/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

13 Lê Thị Ánh Nguyệt 0000396/GL-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

14 Lê Thị Cẩm Thúy 000542/BĐ-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

15 Huỳnh Đông Phương 000549/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

16 Nguyễn Thành Bình 
Nguyên

009528/QNA-
CCHN

KBCB ngoại 
khoa Bác sỹ

17 Nguyễn Văn Quốc 
Nhật

000892/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

18 Nguyễn Tô Lộc Thọ 049024/HCM-
CCHN Điều dưỡng Điều dưỡng

19 Lê Thị Trong 000587/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Thương 000698/ĐNA- Điều dưỡng Điều dưỡng
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GPHN

21 Ngô Bảo Quân 000879/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa Bác sỹ

22 Đỗ Thị Ngọc Huyền 000925/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

23 Vũ Lê Ly 000617/QNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

24 Phan Đình Thuận 000185/QNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

25 Ông Thị Thủy Triều 000693/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa Bác sỹ

26 Nguyễn Thị Hoàng Vy 000670/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

27 Nguyễn Thị Thanh Vân 000496/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

28 Trịnh Quốc Huy Hoàng 000930/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

29 Nguyễn Nhật Bách 000453/PY-
GPHN Nội khoa Bác sỹ

30 Đỗ Lê Vy 000660/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

31 Trần Như Anh Khoa 000903/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

32 Lâm Hoàng Phố 000954/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

33 Nguyễn Minh Trang 000028/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Phụ sản Bác sỹ

34 Nguyễn Viết Chiến 000692/QNA-
GPHN

Phục hồi chức 
năng Kỹ thuật y

35 Ngô Đình Phúc Lai 000697/ĐNA-
GPHN

Phục hồi chức 
năng Kỹ thuật y

36 Phan Thị Hương 000357/QNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

37 Ngô Phan Triệu Dũy 000664/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

38 Ngô Nguyễn Anh Thư 000293/QNA-
GPHN

Xét nghiệm y 
học Kỹ thuật y

39 Lê Văn Hiệp 009837/ĐNA-
CCHN

KBCB 
chuyên khoa 

ngoại
Bác sỹ

40 Bùi Bá Châu 000623/ĐNA-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa Bác sỹ

41 Huỳnh Minh Tiến 000882/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

42 Phạm Thị Minh Hằng 000924/ĐNA-
GPHN Y khoa Bác sỹ

43 Huỳnh Thị Anh Thi 000380/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng
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44 Trần Lệ Thu 000381/ĐNA-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

45 Huỳnh Bảo Trân 004343/HCM-
GPHN Y khoa Bác sỹ

46 Nguyễn Thảo Nguyên 005368/QB-
CCHN Điều dưỡng Điều dưỡng
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